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DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN KHÓA 2018 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (AUT)  
CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC DỊCH VỤ - LỚP 18BIT2 

 

STT Mã hồ sơ nhập học 
Mã số 

sinh viên 
(MSSV) 

Họ tên Giới tính 

1. CNCNTT2018/037 1859010 Phạm Minh Duy NAM 
2. CNCNTT2018/032 1859011 Vũ Thị Ngân Hà NỮ 
3. CNCNTT2018/006 1859017 Trần Tô Đông Hoàng NAM 
4. CNCNTT2018/039 1859021 Vương Quang Huy NAM 
5. CNCNTT2018/028 1859033 Quách Hoàng Minh NAM 
6. CNCNTT2018/031 1859034 Trần Ngọc Phương My NỮ 
7. CNCNTT2018/023 1859045 Giáp Trung Thành NAM 
8. CNCNTT2018/067 1859051 Lê Vũ Khánh Toàn NAM 
9. CNCNTT2018/056 1859025 Thái Quang Lâm NAM 
10. CNCNTT2018/074 1859024 Dương Thành Khương NAM 
11. CNCNTT2018/001 1859035 Nguyễn Bảo Nguyên NỮ 
12. CNCNTT2018/021 1859009 Nguyễn Hoàng Duy NAM 
13. CNCNTT2018/003 1859012 Ngô Gia Hân NỮ 
14. CNCNTT2018/015 1859020 Nguyễn Vinh Huy NAM 
15. CNCNTT2018/002 1859044 Lai Thiên Thạch NAM 
16. CNCNTT2018/036 1859015 Trần Minh Hiếu NAM 
17. CNCNTT2018/064 1859019 Phan Bảo Khánh Hưng NỮ 
18. CNCNTT2018/063 1859022 Phan Ngọc Quang Huy NAM 
19. CNCNTT2018/065 1859031 Ngô Hoàng Long NAM 
20. CNCNTT2018/048 1859028 Nguyễn Đức Lộc NAM 
21. CNCNTT2018/019 1859029 Trần Đạo Hoàng Long NAM 
22. CNCNTT2018/041 1859038 Nguyễn Mạnh Phong NAM 
23. CNCNTT2018/029 1859040 Võ Khắc Quảng NAM 
24. CNCNTT2018/035 1859006 Phan Lai Công Đạt NAM 
25. CNCNTT2018/072 1859043 Bùi Nhật Tân NAM 
26. CNCNTT2018/075 1859047 Nguyễn Hữu Minh Trạng NAM 

 
(Danh sách gồm có 26 sinh viên) 


